
VITEC PR 03 (lớp lót)
- Lót các dòng
PU/Polyurea/Epoxy
1 thành phần

Thùng

Thùng

10kg/Thùng
4,8kg/Thùng

1kg/Lon

328,500

337,500

500,000 

3,285,000

1,620,000

500,000

1

VITEC-PU270 - Sơn chống 
thấm, chống nứt gốc 
Polyurethane 1 thành phần, 
gốc dung môi, bám dính cao

5kg/Thùng 460,000 2,300,000

2

VITEC - XP02 HS - Sơn  
chống thấm xi măng Polyme
hai thành phần, đàn hồi cao

Thùng 30kg/Bộ

20,1kg/Thùng

4,5kg/Thùng

69,167

73,880

88,889

2,075,000 

1,485,000

400,000 

9
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VITEC-PU268 - Sơn chống 
thấm, chống nứt
Polyurethane 1 thành phần, 
gốc nước, bền thời tiết

Bộ 5kg/Bộ

18kg/Thùng

10kg/Thùng

460,000

200,000

205,000

2,300,000 

2,050,000 

1,125,000 

4

Toppaint 830 - Sơn phủ bền 
thời tiết, chịu UV gốc 
Polyurethane 1 thành phần 

Thùng
3

VITEC-PU265 - Màng chống
thấm gốc Polyurethane biến
tính, tính năng cao 

Thùng 18kg/Thùng 222,222 4,000,000 6

VITEC - XP02 - Sơn chống 
thấm xi măng - Polyme hai 
thành phần

Bộ 35kg/Bộ
(TPA: 10kg, 
TPB: 25kg)

50,000 1,750,000 

8

VITEC- PR01 - Sơn lót 
Epoxy gốc nước, 2 thành phần

Thùng 20kg/Bộ
(TPA:4kg, TPB: 16kg)

5kg/Bộ

412,500

420,000

8,250,000

2,100,000 

7

24kg/Thùng
14kg/Thùng

5kg/Thùng
1,3kg/Lon

239,583

246,429

250,000

288,462

5,750,000 

3,450,000 

1,250,000 

375,000 

BẢNG GIÁ BÁN LẺ NIÊM YẾT 

CHỐNG THẤM TƯỜNG, SÀN MÁI, WC, BAN CÔNG, BỒN HOA, BỂ NƯỚC, HỒ BƠII

4kg/Thùng 1,350,000337,500

1,425,000

512,500512,500

475,0003kg/Thùng
1kg/Lon

18kg/Thùng 328,472 5,912,500

Toppaint 830 - Sơn phủ bền 
thời tiết, chịu UV gốc 
Polyurethane 2 thành phần 

Thùng

(TPA: 1kg, TPB: 4kg)

5

5kg/Thùng 225,000

3,600,000 

5kg/Thùng

(TPA:1kg, TPB: 4kg)

1,300,000260,000 



VITEC Membrane - Màng
chống thấm lỏng gốc cao su 
bitum polyme, đàn hồi cao

Thùng 18kg/Thùng

6kg/Thùng

66,667

75,000

1,200,000 

450,000

10

VITEC Membrane PR

Sơn lót cho màng Bitum, 
độ bám dính cao

18kg/ThùngThùng 52,778 950,000 11

VITEC RM01 - Vữa sửa chữa 
cường độ cao 

Bao 25kg/Bao 20,000 500,000 12

VITEC EA01 - Chất kết dính 
Epoxy chịu lực, chất trám vá 
sửa chữa/tái cấu trúc
(keo leo cấy thép)

Bộ 4kg/Bộ 400,000 1,600,000 13

VITEC EP05 - Nhựa bơm
Epoxy độ nhớt thấp  

Bộ

1,05kg/Bộ

400,000 1,400,000 

14

VITEC PU SEAL - Keo xảm
gốc Polyurethane
(Keo xảm khe)  

Tuýp 600ml/Tuýp 290,000 290,000 15
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CHỐNG THẤM TƯỜNG, SÀN MÁI, WC, BAN CÔNG, BỒN HOA, BỂ NƯỚC, HỒ BƠII

BẢNG GIÁ BÁN LẺ NIÊM YẾT 

3kg/Thùng 83,333 250,000

SẢN PHẨM SỬA CHỮA, XỬ LÝ VÀ VÁ VẾT NỨT BÊ TÔNGII

2kg/Bộ 400,000 800,000

(TPA: 1kg, TPB: 3kg)

(TPA: 0,5kg; TPB: 1,5kg)

(TPA:1kg, TPB: 2,5kg)

(TPA:0,3kg; TPB: 0,75kg)

3,5kg/Bộ

400,000 420,000



VITEC WATER PLUG - Vữa
đông cứng nhanh (chặn
nước tức thời 60s)

    Bao 1kg/Túi 125,000 125,000 

937,500

16

VITEC SEAL - Chất thẩm
thấu kết tinh (Chống thấm
ngược)

25kg/BaoBao 37,50017

VITEC SEAL06 - Xi măng 
chống thấm đa dụng Bao 25kg/Bao 25,000 625,000

18

VITEC SKIMCOAT X01 - 

Vữa bả sữa chữa siêu mịn 
Túi 40kg/Bao 10,000 400,00020

VITEC TSP - Vữa tự san
phẳng, ngăn ẩm 

Bao 25kg/Bao 20,000 500,00021

SẢN PHẨMSTT HÌNH ẢNH
SẢN PHẨM
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CHỐNG THẤM TẦNG HẦM VÀ HỐ THANG MÁYIII

BẢNG GIÁ BÁN LẺ NIÊM YẾT 

CÁC LOẠI VỮA VÀ PHỤ GIA BÊ TÔNGIV

VITEC GROUT - Vữa rót
không co ngót mác M60

25kg/Bao

  5kg/Bao

300,000 

100,000 

12,000 

20,000 

Bao
19



VITEC TOP - Bột tăng 
cứng mặt sàn (màu xám)

Bao 25kg/Bao 10,000 250,000 22

VITEC TOP - Bột tăng 
cứng mặt sàn (màu 
xanh)

25kg/BaoBao 15,200 380,00023

VITEC TH02 - Phụ gia
trương nở bù co ngót Bao 20kg/Bao 25,000 500,000 24

VITEC LATEX - Phụ gia
chống thấm và tác nhân
kết nối gốc Polyme 

Can 10Lit/Can

5Lit/Can

75,000 750,000
25

VITEC TG - Chất tẩy gỉ
và bảo quản thép

Can
135,000 1,350,000 

26

VITEC SEAL 02 - Hệ thống
bảo vệ bê tông và chống
thấm

Can 375,000 3,750,00027

SẢN PHẨMSTT HÌNH ẢNH
SẢN PHẨM
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THEO

QUY CÁCH

CÁC LOẠI VỮA VÀ PHỤ GIA BÊ TÔNGIV

BẢNG GIÁ BÁN LẺ NIÊM YẾT 

400,00080,000

10Lit/Can

5Lit/Can 140,000 700,000

10Lit/Can

5Lit/Can 375,000 1,875,000



VITEC PU - CN262 - Sơn
chống nóng, chống thấm,
phản xạ nhiệt

Thùng
18kg/Thùng

4kg/Thùng

321,181

351,562

5,781,250

1,406,250

28

VITEC PU271 - Lớp phủ
chống thấm và trang trí giành
cho bể cá, gốc Polyurethane,
đàn hồi cao 

5kg/ThùngThùng 375,000 1,875,000 29

VITEC RM05 - Keo dán nền 
(độ dính 0.5MPa)

Bao 25kg/Bao  11,500 287,500 30

VITEC RM06 - Keo dán nền 
(độ dính 0.7MPa)

Bao 25kg/Bao  12,700 317,50031

VITEC RM07 - Keo dán đá 
(độ dính 1MPa)

Bao 25kg/Bao  14,000 350,000 32

VITEC RM08 - Keo chít mạch Túi 1kg/Bao  25,000 25,000 33
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CHỐNG NÓNG, CHỐNG THẤM VÀ TRANG TRÍ BỂ CÁV

SẢN PHẨM KEO DÁN GẠCHVI

BẢNG GIÁ BÁN LẺ NIÊM YẾT 


